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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giáo dục và tuyển sinh cho các cơ sở  

giáo dục mầm non ngoài công lập năm học 2023-2024 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGÔ QUYỀN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Văn bản hợp nhất 

số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Thông tư 

số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo  độc lập, lớp mầm 

non độc lập loại hình dân lập và tư thục; 

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân Quận Ngô Quyền ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ngô Quyền; 

Theo đề nghị của Tổ Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch giáo dục và tuyển sinh cho các cơ sở giáo 

dục mầm non ngoài công lập năm học 2023-2024 như sau: 

(Có bảng chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc quận có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục và tuyển sinh trong năm học 

2023-2024. 



        Điều 3. Tổ Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm 

non ngoài công lập thuộc quận căn cứ Quyết định thi hành. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

 

Trần Thị Hồng Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH 

KHỐI MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP NĂM 2023-2024 
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-PGDĐT ngày 24/8/2023 của PGD&ĐT) 

STT Đơn vị 

Tổng số 
Trong đó 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 

I.  Trường mầm non 
 

          

1 Trường MN Việt Nhật 5 125 1 25 4 100 

2 Trường MN Tuổi Thơ 4 90 1 25 3 65 

3 Trường MN Nắng Mai 4 90 1 25 3 65 

4 Trường MN Ánh Dương 4 80 1 20 3 60 

5 Trường MN Hoa Trạng Nguyên 9 216 3 52 6 164 

6 
Trường MN Công ty cổ phần đồ hộp 

Hạ Long 6 175 1 20 5 155 

7 Trường MN Tương Lai 5 120 2 35 3 85 

8 Trường MN Hoa Đào 4 80 1 15 3 65 

9 Trường MN Ngọc Bích 2 6 104 3 48 3 56 

10 Trường MN Bé Gấu MBC 6 120 2 40 4 80 

11 Trường MN Những Đứa Trẻ Vui Vẻ 7 160 3 52 4 108 

12 Trường MN Hải Viên 12 240 3 60 9 180 

13 Trường MN Sơn Ca 1 4 108 1 25 3 83 

14 Trường MN Ngôi Sao 4 84 1 24 3 60 

15 Trường MN thực nghiệm AMV 5 109 2 45 3 64 

16 Trường MN Hoa Anh Đào 8 190 3 60 5 130 

17 Trường MN Mầm Nhỏ 8 160 2 36 6 124 

18 Trường MN BiBi 16 356 4 86 12 270 

  Cộng: I 117 2607 35 693 82 1914 

II.  Lớp mầm non             

1 Lớp MN Linh Châu 2 30 0 0 2 30 

2 Lớp MN tư thục Mặt Trời Của Bé 2 35 0 0 2 35 

3 Lớp MN San Hô 4 70 1 12 3 58 

4 Lớp MN tư thục Hoa Hồng 2 25 1 12 1 13 

5 Lớp MN tư thục Duy Đức 2 40 1 20 1 20 

6 Nhóm trẻ, lớp MG độc lập Mùa Xuân 3 70 1 25 2 45 



7 Lớp MN tư thục Ngôi Nhà Trẻ Thơ 3 56 1 18 2 38 

8 Lớp MN tư thục Ánh Dương 3 52 1 20 2 32 

9 Lớp MN tư thục Đồ Rê Mi  4 70 1 11 3 59 

10 Lớp MN tư thục Họa Mi  2 30 1 10 1 20 

11 Lớp MN tư thục Baby Home 4 70 1 17 3 53 

12 Lớp MN 1-5 4 70 1 12 3 58 

13 Lớp MN Sao Vàng 2 35 1 17 1 18 

14 Lớp MN Thùy Dương 4 60 1 13 3 47 

15 Lớp MN Cầu Vồng 4 65 1 20 3 45 

16 Lớp MN độc lập Hoa Việt 1 22 0 0 1 22 

17 Lớp MN tư thục Ngôi Sao 3 47 1 20 2 27 

18 Lớp MN tư thục Hoa Mai 3 64 1 20 2 44 

19 Lớp MN tư thục Mặt Trời Nhỏ 2 42 1 20 1 22 

20 Lớp MN tư thục Minh Tâm 3 55 2 25 1 30 

21 Lớp MN độc lập Minh Nhi 3 38 2 22 1 16 

22 Lớp MN độc lập Bình Minh 4 65 1 15 3 50 

23 Lớp MN tư thục Đồ. Rê. Mi  2 35 0 0 2 35 

24 Lớp MN tư thục Bầu Trời Xanh 3 52 1 12 2 40 

25 Lớp MN Hoa Phượng 2 30 1 15 1 15 

26 Lớp tư thục MN Sao Sáng 2 43 0 0 2 43 

27 Lớp MN tư thục Sao Mai 2 35 1 15 1 20 

28 Lớp MN Sơn Ca  3 60 1 25 2 35 

29 Lớp MN Búp Măng Non 2 28 1 13 1 15 

30 Lớp MN Mickey 3 47 1 15 2 32 

31 Lớp MN Ngôi Nhà Bé Thơ 4 70 1 17 3 53 

32 Lớp MN tư thục Hoa Sữa 3 40 1 10 2 30 

33 Lớp MN độc lập Mặt Trời Vui Vẻ 2 40 1 17 1 23 

34 Lớp MN độc lập Sao Đất Cảng 2 40 1 20 1 20 

  Cộng: II 94 1631 31 488 63 1143 

  Tổng cộng (I+II) 211 4238 66 1181 145 3057 
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